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Phú Nhuận, ngày 06 tháng 7 năm 2022 

DANH SÁCH 

Thí sinh tham gia hội thi “Tìm Kiếm Tài Năng Nhí” Lần 7 – năm 2022 

  Vòng chung kết & trao giải - ngày 08/7/2022 

1. BẢNG A: 9 TIẾT MỤC 

Stt Họ Và Tên Tuổi Đơn Vị Điện Thoại Tiết Mục 
Tên Tác Giả 

(Biên Đạo) 

1.  Nguyễn Xuân An Huy 
Lớp 5/1 

Liên đội TH 

Nguyễn 

Đình Chính  

Độc tấu Sáo mèo 

Xuân về trên bản Mèo 
 

2.  Lê Nguyễn Uyên Kim 4/1 
TH Cao Bá 

Quát 
0367116839 Đàn hát  

3.  Phạm Chí Cường   

Liên đội 

Đặng Văn 

Ngữ 

0977585959 Độc tấu sáo gặp mẹ trong mơ  

4.  Tăng Nhật Hy Lớp 5/4 

Liên đội TH 

Nguyễn 

Đình Chính  

Độc tấu Piano 

W.Mozart Sonate No 16 in C 

Major, KW 545 

 

5.  Lê Nguyễn Minh Ánh  

Liên đội 

Đặng Văn 

Ngữ 

0903340684 Độc tấu piano  

6.  Lý Ánh Dương Lớp 3/1 

Liên đội TH 

Nguyễn 

Đình Chính  

Độc tấu Piano 

Fur Elise – Beethoven 
 



7.  Lâm Phước Kiên  8 tuổi 

Liên đội 

Đặng Văn 

Ngữ 0906777837 

Đàn Piano 

Ballade Pour Adeline 
 

8.  Trần Lê Phương Uyên  4/2 

Liên đội 

Cao Bá 

Quát 0367116839 

Đàn Piano  

9.  Hoàng Ngọc Minh Uyên  3/4 

Liên đội TH 

Nguyễn 

Đình Chính  

Piano 

Mariage Damour 
 

                                                                                                                                                     

2. BẢNG B: 28 TIẾT MỤC 

Stt Họ Và Tên Tuổi Đơn Vị Điện Thoại Tiết Mục 
Tên Tác Giả 

(Biên Đạo) 

1.  Trần Bảo Hân 9 
Thí sinh tự 

do 
0918956523  Hải âu bay cao Nguyễn Văn Chung 

2.  Huỳnh Ngọc Thảo Nhi 28/5 2011 
Thí sinh tự 

do 
0903670459 Thương ca tiếng Việt Đức Trí 

3.  Phạm Vân Khánh 
29.12.2014 

 

Thí sinh tự 

do 
0972901565 Mẹ ơi tại sao Nguyễn Đình Nguyên 

4.  Hoàng Thiên Ngân 31/1/2010 
Thí sinh tự 

do 
0903773386 Áo Xanh Tuấn Khanh 

5.  Phạm Ngọc Hân 05.07.2013 
Thí sinh tự 

do 
0972901565 Hè về vui quá Yến Hương 

6.  Nguyễn Thiên Di 22/02/2014 
Thí sinh tự 

do 
0866130973 Một trái tim một quê hương  

7.  Trương Khánh Ngà 11 
Thí sinh tự 

do 
0908686746 Quê tôi  



8.  Nguyễn Phương Vy 12/09/2012 
Thí sinh tự 

do 
 Bay Nguyễn Hải Phong 

9.  Nguyễn Lê Thiên Ý 14.12.2013 
Thí sinh tự 

do 
0704441032 

Bà Tôi 

 
Nguyễn Vĩnh Tiến 

10.  Nguyễn Phạm Yến Tiên 28/04/2012 
Thí sinh tự 

do 
0943030409 Tóc Hát 

 
Võ Thiện Thanh 

11.  Nguyễn Kim Mỹ Anh 2014 
Thí sinh tự 

do 
0852672838 Trang sách em yêu Lê Vinh Phúc 

12.  Phan Hồ Khánh Chi 29.10.2013 
Thí sinh tự 

do 
0909401239 Đất nước lời ru  

13.  
Nguyễn Hoàng Khánh 

Ngọc 
9 

Thí sinh tự 

do 
0339316715 Mái Đình Làng Biển Nguyễn Cường 

14.  Phạm Hồ Ngọc Vy 11/08/2012 
Thí sinh tự 

do 
0932123949 Tóc Hát 

 
Võ Thiện Thanh 

15.  Nguyễn Phi Phụng 21/04/2014 
Thí sinh tự 

do 
0909801456 Con Diều Của Mẹ   

16.  Võ Như Bảo Ngọc 21/5/2012 
Thí sinh tự 

do 
0918913447 Lời ru một đời Nguyễn Hồng Thuận 

17.  Nguyễn Ngọc Hà Mi 9 
Thí sinh tự 

do 
0832429564 Thiếu nhi làm theo lời Bác Kiều Tấn Minh 

18.  Võ Ngọc Bảo Như 11/12/13 
Thí sinh tự 

do 
0918913447 Gánh mẹ Quách Beem 

19.  Tống Thị Tuyết Nhi  
Thí sinh tự 

do 
0918837416 

Hồ Trên Núi 

 
Phó Đức Phương 

20.  Nguyễn Lê Hương Trang 23/10/2012 
Thí sinh tự 

do 
0982 486428 Ngựa ô thương nhớ Trần Tiến 



21.  Nguyễn Song Cát Tường 14/02/2011 
Thí sinh tự 

do 
0905658787 Mặt Trời Mọc Trên Play Trương Quang Lục 

22.  Triệu Phúc Minh Hiển 18/11/2009 
Thí sinh tự 

do 
0392514001 Việt Nam Tôi Jack Và K_ICM 

23.  Phạm Ngọc Hoàng Nhi 25/9/2012 
Thí sinh tự 

do 
0909779768 Em yêu tổ quốc em Nguyễn Hữu Việt 

24.  Mai Huỳnh Khôi Nguyên 2015 
Thí sinh tự 

do 
0707882016 Hạt gạo làng ta  

25.  Trần Cao Nhã Uyên 8 
Liên Đội Cổ 

Loa 
0948494242 Ôi cuộc sống mến thương Nguyễn Ngọc Thiện 

26.  Võ Mai Linh  

Liên đội 

Đặng Văn 

Ngữ 

0937718486 Đất nước lời ru  

27.  Nguyễn Hoàng Phúc 10 tuổi 

Liên đội 

Đặng Văn 

Ngữ 0909942284 

Đơn ca 

O Sole Mio 
 

28.  Đoàn Minh Thư 10 tuổi 
Liện đội  

Cổ Loa 0358731358 

Đơn ca 

Hào Khí Việt Nam 
 

                                                                                                                                     

3. BẢNG C: 10 TIẾT MỤC 

 

Stt Họ Và Tên Tuổi Đơn Vị Điện Thoại  
Tên Tác Giả 

(Biên Đạo) 

1 Nhóm BBB 11 - 13 
Thí sinh tự 

do 
0339316715 Tốp Nhảy hiện đại  

2 Đỗ Vũ Bình An 9 
Thí sinh tự 

do 
0982278082 Múa đơn Belly  : Solo  



3 Phan Mai Khuong 12/07/2015 
Thí sinh tự 

do 
0938 257 617 Nhảy đơn Hiện Đại 

 
 

4 

Nhóm 8a10 14 

Liên Đội 

Trần Huy 

Liệu 0903369488 

Tốp nhảy hiện đại 

 Mashup Có hẹn với thanh 

xuân  

5 Phạm Huỳnh Bảo Ngọc 4/1 
Liên Đội Lê 

Đình Chinh  

 Nhảy đơn Dance sport  

Cha cha cha 
 

6 
Trần Khánh Linh 

Trần Khánh Phương 

5/2 

Liên Đội Lê 

Đình Chinh 

 

Song nhảy Dance sport 

Con calma  

7 Trương Ngọc Lan Thương 22/7/2011 
Liên Đội Hồ 

Văn Huê 0918143634 

Múa đơn nữ dân tộc H'mong " 

Xuân về trên bản H'mong" 
 

8 Hoàng Minh Phương 4/1 
TH Cao Bá 

Quát 
0367116839 Nhảy đơn Dancesport  

9 Trịnh Hải Trân  4/6 

Liên đội TH 

Nguyễn 

Đình Chính  

Nhảy đơn Dance Sport   

10 Trần Ngọc Trinh 4/3 

Liên đội  

Lê Đình 

Chinh  

Nhảy đơn hiện đại  

                                                                                                                                                         

 


